Đơn vị: ………………………..
DANH MỤC THIẾT BỊ DỰ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2020
1.  Tổng dự toán: ………………………………..(đồng)

2. Ngành/nghề dự kiến đầu tư:

	TT
	Ngành/nghề dự kiến đầu tư
	Tuyển sinh

	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Tổng số

	
	Khoa Động lực
	1178
	1579
	1333
	4090

	1
	Công nghệ Ô tô
	1178
	1579
	1333
	4090

	
	Khoa Công nghệ Thông tin
	772
	894
	1200
	2866

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	110
	79
	45
	234

	2
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	54
	72
	94
	220

	3
	Lập trình máy tính
	177
	199
	189
	565

	4
	Tin học ứng dụng
	117
	108
	167
	392

	5
	Quản trị mạng máy tính
	216
	169
	251
	636

	6
	Thiết kế trang Web
	72
	47
	97
	216

	7
	An ninh mạng
	26
	40
	92
	158

	8
	Thiết kế đồ họa
	0
	163
	238
	401

	9
	Thương mại điện tử
	0
	17
	27
	44


3. Chủng loại/thiết bị dự kiến đầu tư

	TT
	Chủng loại/thiết bị
	Xuất xứ
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Công dụng/chức năng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)

	I
	Ngành/nghề: ………………………………… (ngành/nghề trọng điểm cấp độ ………)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngành/nghề: ………………………………… (ngành/nghề trọng điểm cấp độ ………)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


